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THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
NHÀ MÁY BÁNH KẸO TRÀNG AN
I/ GIỚI THIỆU TÓM TẮT ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ NỘI DUNG THIẾT KẾ CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT.
1.1/ Địa điểm xây dựng
Nhà máy mới được xây dựng tại Lô CN5 cụm công nghiệp Phùng Xá - huyện Thạch Thất-Hà Nội với quy mô diện tích toàn khu là 23.327m2.Mặt trước phía Bác là đường trục quy hoạch khu công nghiệp.Mặt bên va mặt sau giáp các nhà máy công nghiệp khác,cụ thể:
Phía đông giáp công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội 

Phía nam giáp khu xử lý nước thải khu công nghiệp 

Phía tây giáp công ty chế biến lâm sản
Khu đất xây dựng nhà máy là một lô trong khu công nghiệp thạch thất.có điều kiện thuận lợi về quỹ đất,giải phóng mặt bằng,xử lý nền đất, đấu nối hạ tầng kỹ thuật khi thiết kế và triển khai xây dựng.Do không có công trình xây dựng cũ nên việc thiết kế và triển khai xây dựng thuận lợi, khả thi.
     1.2/ Nội dung thiết kế cơ sở nhà máy bánh kẹo Tràng An theo dự án đã được duyệt:
1.2.1/ Tên dự án: Nhà máy sản xuất bánh kẹo Tràng An
       1.2.2/ Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 
1.2.3/ Mục tiêu đầu tư: 
· Dự án Nhà máy bánh kẹo Tràng An được đầu tư xây mới 100% tại cụm công nghiệp Phùng Xá - huyện Thạch Thất-Hà Nội.
· X©y dùng míi ®ång bé toµn bé hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ngoµi nhµ, nhµ x­ëng s¶n xuÊt, nhµ ®iÒu hµnh, c¸c ph©n x­ëng phô trî

· Di chuyÓn toµn bé c¸c hÖ thèng trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn cã  tõ nhµ m¸y s¶n xuÊt t¹i NghÜa §«. Trong qu¸ tr×nh di chuyÓn tiÕn hµnh b¶o tr×, duy tu vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ h­ háng.

· §Çu t­ thªm mét sè  hÖ thèng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i  víi c«ng nghÖ nhËp khÈu tõ Trung Quèc t¹o nªn sù ®a d¹ng chñng lo¹i  s¶n phÈm còng nh­ n©ng cao chÊt l­îng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng.
1.2.4/ Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

· Quy hoạch tổng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật:
A / Quy hoạch tổng mặt bằng:
Phân chia khu đất thành 2 mảng riêng biệt. Lối vào chính bố trí theo trục Tây Bắc, Phần phía Tây khu đất là các chức năng phụ trợ dành cho điện, trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, nồi hơi, bãi than, trạm xử lý nước sạch và bể nước ngầm PCCC.
Ngăn cách bằng 1 con đường rộng 24m làm trục giao thông chính của nhà máy. Phía Nam khu đất là phan xưởng cơ điện và hệ thống xử lý nước thải nằm góc đông nam khu đất.

Phương án này bố trí toàn bộ khối sản xuất và nhà xưởng thành 1 công trình hợp khối nằm lệch về phía đông khu đất. Trong đó toàn bộ khối sản xuất, điều hành sản xuất, kho tàng dành cho nguyên liệu sản xuất và thành phẩm được bố trí trong 1 tòa nhà 3 tầng. 

Khối hành chính là 1 công trình cao 3 tầng nằm ở phái Tây bắc khu đất, song song với trục giao thông chính vào nhà máy. Và vuông góc với trục đường khu công nghiệp. Công trình này cách tường rào phía Bắc 1 khoảng lùi là 6m.

Lần lượt song song với khối hành chính là nhà ăn ca và nhà công vụ. Cũng như khối hành chính các công trình này cách tường rào phía Bắc 1 khoảng lùi là 6m. Tạo thành 1 lớp công trình phía mặt tiền nhà máy.

Bãi để ô tô bố trí trước tòa nhà hành chính và kết hợp với vườn hoa cây xanh. Cuối trục chính của giao thông trong nhà máy bố trí chỗ quay xe dành cho xe công te nơ 40feed.

Bãi thu gom và phân loại rác thải cứng được đặt trên trục giao thông phụ trợ dọc theo hàng rào phía đông khu đất.

-Các chỉ tiêu quy hoạch của phương án
Tổng diện tích khu đất : 23.327 m2
Tổng diện tích xây dựng: 11.180 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 23.060 m2
Mật độ xây dựng: 46,5%
Hệ số sử dụng đất: K = 0,95

Chiều cao trung bình: 3 tầng.
B / Thiết kế công trình
· C¸c h¹ng môc x©y dùng chÝnh:

	Stt
	Hạng mục công trình chính
	S xây dựng
	Số tầng cao

	
	
	
	

	1
	Cổng chính, nhà bảo vệ
	20m2
	1 tầng

	
	Tường rào bảo vệ quanh nhà máy
	Khoảng 300
	M dài

	2
	Khối văn phòng
	540 m2
	3 tầng+1 trệt

	3
	Nhà ăn ca, vệ sinh thay quần áo
	720 m2
	2 tầng+1 trệt

	4
	Nhà công vụ, khu nghỉ công nhân
	450 m2
	2 tầng+1 trệt

	5
	Phân xưởng sản xuất chính
	7488 m2
	3 tầng

	6
	Phân xưởng cơ điện
	720 m2
	1 tầng

	7
	Khu xử lý nước sạch, bể ngầm nước PCCC 300m3
	
	

	8
	Trạm biến áp, máy phát điện dự phòng
	200
	

	9
	Nồi hơi + Bãi than và xỉ
	50
	

	10
	Bể gas ngầm
	80
	

	11
	Khu xử lý nước thải
	120
	

	12
	Bãi thu gom rác thải, chất thải rắn
	
	

	13
	Bãi đậu xe
	20xe
	

	14
	Hệ thống PCCC ngoài nhà.
	
	

	15
	Tuyến cấp nước sạch và bể mái
	
	

	16
	Tuyến thoát nước, thu gom nước thải, nước mặt, nước sinh hoạt
	
	

	17
	Tuyến cấp điện cao thế, điện sản xuất
	
	

	18
	Vườn hoa cây xanh, chiếu sáng ngoài nhà
	
	


b.1-Cổng tường rào và nhà thường trực bảo vệ
Cổng chính và nhà bảo vệ:Diện tích xây dựng 20m2,số tầng cao 1 tầng

Chức năng: Tạo bộ mặt và điểm nhấn cho toàn bộ dự án. Kiểm soát vào ra công ty trong suốt thời gian làm việc và trong thời gian nghỉ.

Cổng và nhà thường trực được thiết kế hợp khối xây bằng BTCT, lấy hình tượng của logo công ty cách điệu. Có 3 cung tròn lồng vào nhau.

Phòng bảo vệ là 1 thành phần kiến trúc có kích thước 3m x 6m và cao 3m.
Tường rào bảo vệ xung quanh nhà máy khoảng 300m
b2.Khối nhà điều hành 
Diện tích xây dựng khoảng 540m2,số tầng cao trung bình:3 tầng.

Sử dụng cho toàn bộ khối hành chính, văn phòng.  Bao gồm 3 tầng. Lưới cột chọn 6m x (7,5m+3m+7,5m) bằng kết cấu BTCT toàn khối đổ tại chỗ.

Tầng 1: cao 2,2m Làm sảnh đón tiếp thông với tầng 2, để trống 1 phần dành cho gara đỗ ô tô của cán bộ công ty.

Tầng 2: cao 3,6m có phần thông với tầng 1 tại khu vực sảnh. Phần còn lại dành cho cho khối văn phòng của ban Giám đốc và hội đồng quản trị.

Tầng 3: cao 3,6m toàn bộ dành cho khối cán bộ nhân viên toàn công ty. Không gian để thông thoáng, ngăn cách bằng các vách ngăn nhẹ.

Giao thông trục đứng bằng 1 cầu thang bộ trong tòa nhà và 1 cầu thang thoát nạn kết nối sang khu nhà ăn ca (bằng hành lang cầu) và thoát hiểm ngoài nhà ra bên ngoài nhà.

Mái đổ bê tông cốt  thép,trên bề mặt có sử dụng các vât liệu chống thấm va chống nóng.
Mặt đứng công trình theo phong cách hiện đại, chi tiết và hình khối đơn giản, cửa sổ khung nhựa lõi thép, hoàn thiện mặt ngoài bằng sơn tông màu ghi chống thấm sau trát.

Vật liệu hoàn thiện trong nhà ở mức độ khá.

Trang bị nội thất ở mức khá. Ngoại trừ một số vị trí như sảnh, phòng họp nâng cấp ở mức độ cao.

           b 3.Khối nhà ăn 
Diện tích xây dựng :720m2,số tầng cao trung bình 3 tầng

Chức năng: Nhà ăn giữa ca, thay, tắm vệ sinh chung, câu lạc bộ thể thao giải trí trong nhà và thư viện. Đồng thời làm nơi tổ chức các sự kiện liên hoan phục vụ công nhân và cán bộ nhà máy.
Tầng trệt: Cao 2,2m. Để trống 1 phần dung để cho công nhân, nhân viên. 1 phần làm nơi thay quần áo, tắm rửa và vệ sinh chung cho công nhân. Theo sơ đồ tuần tự: Rửa  - Thay quần áo - tắm-vệ sinh.

Tầng 1:  cao 3,6m. Bao gồm 1 phòng ăn lớn (có thể xem xét chia một vài phòng ăn nhỏ), kế bên bố trí khu bếp ăn công nghiệp phục vụ tại chỗ. 

Tầng 2: cao 4,5m sử dụng làm hội trường đa năng. Sức chứa hoảng 300 chỗ. Bên cạnh đó bố trí 1 không gian nhỏ dùng làm phòng truyền thống công ty, phòng làm việc và khu vệ sinh phụ trợ. 

Kết cấu bằng BTCT toàn khối đổ tại chỗ. Lưới cột lựa chọn là 6m x6m. Sử dụng mái hệ khung vì kèo thép lợp tôn lượn sóng.
Giao thông trục đứng bằng 2 cầu thang bộ trong nhà. Giao thông liên kết với khối diều hành thông qua hệ thống hành lang cầu 3 tầng.
Hoàn thiện mặt ngoài tương tự như khối nhà văn phòng để tạo sự thống nhất  tổng thể chung.

Vật liệu hoàn thiện và các trang thiết bị nội thất cũng tương tự khối văn phòng.

b4.Khối nhà công vụ

DIện tích xây dựng:450m2,số tầng cao:3 tầng

Mục đích sử dụng chính là để dành cho cán bộ công nhân lưu trú tạm giữa các ca sản xuất và dành cho các chuyên gia đến tư vấn, hỗ trợ sản xuất của công ty. Khu vực này ngăn cách với toàn bộ nhà máy bằng các rào ngăn nhẹ, có thể di động được.

Tầng trệt (cao 2,2m): Phần lớn diện tích làm chỗ để xe đạp, phần còn lại sử dụng làm phòng sinh hoạt chung và không gian lễ tân đón khách.
Tầng 1 và 2: cao 3,6m dùng làm các phòng ngủ nhỏ, với khoảng 3giường/phòng bố trí vệ sinh riêng và 1 khu bếp nhỏ. Bố trí không gian đạt tiêu chuẩn phòng nghỉ 2*. Đặc biệt tầng 2 bố trí 2 phòng VIP là nơi tiếp các khách cấp cao, các chuyên gia tư vấn.
Tầng mái bố trí các tiện ích phụ trợ sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, công nhân. Như sân phơi….vv.

Giao thông bằng 2 cầu thang bộ trong nhà. Để đảm bảo việc thoát người khi có sự cố.
Sử dụng kết cấu Hệ khung BTCT đổ tại chỗ, hệ lưới cột chính 6 m x 6 m, hoàn thiện và trang thiết bị nội thất lấy theo tiêu chuẩn của nhà văn phòng và khối nhà ăn.

b 5.Khối Phân xưởng sản xuất chính
DIện tích xây dựng:450m2,số tầng cao:3 tầng

Mục đích sử dụng chính là để dành cho cán bộ công nhân lưu trú tạm giữa các ca sản xuất và dành cho các chuyên gia đến tư vấn, hỗ trợ sản xuất của công ty. Khu vực này ngăn cách với toàn bộ nhà máy bằng các rào ngăn nhẹ, có thể di động được.

Tầng trệt (cao 2,2m): Phần lớn diện tích làm chỗ để xe đạp, phần còn lại sử dụng làm phòng sinh hoạt chung và không gian lễ tân đón khách.
Tầng 1 và 2: cao 3,6m dùng làm các phòng ngủ nhỏ, với khoảng 3giường/phòng bố trí vệ sinh riêng và 1 khu bếp nhỏ. Bố trí không gian đạt tiêu chuẩn phòng nghỉ 2*. Đặc biệt tầng 2 bố trí 2 phòng VIP là nơi tiếp các khách cấp cao, các chuyên gia tư vấn.
Tầng mái bố trí các tiện ích phụ trợ sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, công nhân. Như sân phơi….vv.

Giao thông bằng 2 cầu thang bộ trong nhà. Để đảm bảo việc thoát người khi có sự cố.
Sử dụng kết cấu Hệ khung BTCT đổ tại chỗ, hệ lưới cột chính 6 m x 6 m, hoàn thiện và trang thiết bị nội thất lấy theo tiêu chuẩn của nhà văn phòng và khối nhà ăn.

b 6.Phân xưởng cơ điện

Diện tích xây dựng:720m2, số tầng cao: 1 tầng.

Là phân xưởng phụ trợ sản xuất chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống cơ khí, cơ điện, và các hệ thống khác hoạt động thông suốt trong quá trình SX của công ty.

b7.Các công trình phụ trợ khác

	7
	Khu xử lý nước sạch, bể ngầm nước PCCC 300m3
bằng BTCT toàn khối đổ tại chỗ chìm dưới mặt đất. Bên trên là hệ thống bơm phục vụ cho hệ thống PCCC ngoài nhà và bơm nước sản xuất, nước sinh hoạt.


	

	8
	Trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, Xây tường gạch 1 tầng mái bằng cao 3m
	200

	9
	Nồi hơi + Bãi than và xỉ, : Xây tường gạch 1 tầng mái bằng cao 4,5m
	50

	10
	Bể gas ngầm
	80

	11
	Khu xử lý nước thải, Khung thép bao che mái lợp tôn, 1 tầng cao 6m
	120

	12
	Bãi thu gom rác thải, chất thải rắn
	

	13
	Bãi đậu xe
	20xe

	14
	Hệ thống PCCC ngoài nhà.
	

	15
	Tuyến cấp nước sạch và bể mái
	

	16
	Tuyến thoát nước, thu gom nước thải, nước mặt, nước sinh hoạt
	

	17
	Tuyến cấp điện cao thế, điện sản xuất
	

	18
	Vườn hoa cây xanh, chiếu sáng ngoài nhà
	


Căn cứ hồ sơ thiết kế cơ sở-Phần thiết kế bản vẽ thi công này nghiên cứu thiết kế phần hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà Điều Hành,nhà Ăn, nhà Công vụ, Xưởng sản xuất ,Bể nước ngầm.
          II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGOÀI NHÀ
III.GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH

3.1/ Thiết kế kiến trúc.

3.1.1.Khối nhà điều hành 

a /Giải pháp thiết kế kiến trúc:

 Diện tích xây dựng khoảng 540m2,số tầng cao trung bình:3 tầng.

Nhà Điều hành của nhà máy bánh kẹo tràng an sẽ là nơi làm việc của ban giám đốc,toàn bộ khối hành chính,văn phòng…Là bộ mặt của nhà máy,nơi diễn ra các cuộc họp, tiếp đón khách,..vì vậy hình thức,chức năng  phải mang tính chất của một văn phòng hiện đại,chuyên nghiệp,tầm cỡ của một doanh nghiệp lớn.
Với thiết kế kiến trúc mang ngôn ngữ hiện đại, đường nét đơn giản,khúc triết, hình khối khỏe khoắn, màu sắc nhã nhặn,..đã phần nào thể hiện được tính chất trên. Và hòa nhập được với cảnh quan xung quanh.Các vật liệu hoàn thiện công trình chủ yếu là vật liệu hiện đại,công nghệ mới, đảm bảo tốt nhất về chất lượng cũng như mỹ quan.
Công trình bao gồm 3 tầng với hệ Lưới cột chọn 6m x (7,5m+3m+7,5m) bằng kết cấu BTCT toàn khối đổ tại chỗ.Các chức năng được bố trí theo tầng nên dễ dàng sử dụng, cụ thể như sau:
Bố trí sảnh đón tiếp thông tầng 2,tạo 1 không gian hiện đại, sang trọng. Xung quanh là các khu hành chính phụ trợ phòng bảo vệ,các phòng ban,thang và vệ sinh chung. Một phần để trống 1 phần dành cho gara đỗ ô tô của cán bộ công ty. Và lối nhà cầu liên hệ với khu nhà ăn.
Bố trí các khu chức năng từ ban giám đốc,phòng khách, thư ký trên tầng 2 đảm bảo tính độc lập nhưng vẫn cố sự liên hệ với các khu chức năng văn phòng khác.Với độ các tầng là 3,6m có phần thông với tầng  tại khu vực sảnh tạo ra một không gian mở, 
Bố trí trên tầng 3 là nơi làm việc cho toàn bộ dành cho khối cán bộ nhân viên toàn công ty. Không gian để thông thoáng, ngăn cách bằng các vách ngăn nhẹ.

Giao thông trục đứng bằng 1 cầu thang bộ trong tòa nhà và 1 cầu thang thoát nạn kết nối sang khu nhà ăn ca (bằng hành lang cầu) tránh sự chồng chéo và phân luồng hợp lý và thoát hiểm ngoài nhà ra bên ngoài nhà.
b /Giải pháp hoàn thiện công trình:

b.1/ Mái

a/ Cấu tạo mái

· Hai lớp gạch lá nem dày 20 lát kênh mạch miết mạch bằng xi măng nguyên chất mác 75 

· Lớp vữa xi măng mác 75 dày 20

· Lớp gạch thông tâm 6 lỗ

· Lớp bê tông thép cuộn 4 ly dày 40 có phụ da chống thấm, tạo dốc 2% về rãnh thoát

· Lớp màng chống thấm(thi công theo quy trình của hãng sản xuất)

· Sàn B.T.C.T đổ tại chỗ(ngâm nước xi măng chống thấm theo quy phạm)
b/ Mái sảnh: 
Mái sảnh treo, ốp hợp kim nhôm màu ghi sáng, kích thước tấm 1100x1100, khung xương đồng bộ.

b.2/  Trần
- Trần sảnh lớn, phòng họp :Trần thạch cao,bả matis sơn trắng, khung xương đồng bộ

-Trần phòng tổng giám đốc, phó tổng giám đốc:trần tấm thạch cao 600x600,treo bằng khung xương đồng bộ

-Trần hành lang và các phòng ban khác:+Trát vữa xi măng mác 75,dày 20 .

                                        +Sơn 3 lớp màu ghi nhạt.

- Trần các khu vệ sinh: Trần hợp kim nhôm rộng 600x600,dày 0.5mm, khung xương đồng bộ.
b.3/ Tường

a/ Tường ngoài nhà,trong nhà:
- Tường bao trong nhà xây gạch đặc dày 220 vữa XM mác 75. 
- Tường bao ngoài nhà xây gạch đặc dày 220 vữa XM mác 75

- Tường khối sảnh: Xây gạch đặc dày 220 vữa XM mác 
b.4/  Cửa

+Cửa đi: *Cửa kính khung nhựa màu trắng, có lõi thép cường lực

               *Cửa khung gỗ,pano kính

+Cửa sổ: *Cửa gỗ kính

                * Cửa kính khung nhựa màu trắng, có lõi thép cường lực

+Cửa và vách vệ sinh :tấm chống thấm dày 18mm,mặt dán vật liệu chống cháy.
+Vách kính : khung nhựa màu trắng, có lõi thép cường lực.
b.5/ Tam cấp, cầu thang

a/ Tam cấp 
- Bậc xây gạch đặc mác 75

-Mặt và cổ bậc ốp lát đá granit màu ghi sẫm.

b/ Cầu thang

- Bản thang BTCT, bậc thang xây gạch đặc.

- Mặt bậc và cổ bậc lát granitô đúc sẵn màu nâu đỏ theo kích thước mặt bậc và cổ bậc.
b.6/ Sàn

c/ Sàn tầng các tầng

- Lát gạch granit màu nâu vàng 600x600 miết mạch bằng vữa xi măng chuyên  dụng mác 75.

-Lớp vữa xi măng mác 75, dày 20

-Quét nước xi măng theo quy phạm

-Sàn B.T.C.T đổ tại chỗ

d/ Sàn tầng 1

- Khu văn phòng hành chính
+ Lát gạch ceramic màu nâu vàng 600x600

+Lớp vữa xi măng mác 75, dày 20

+Quét nước xi măng theo quy phạm

+Bê tông lót đá 4x6 mác 100,dày 100

+Đất pha cát tưới nước đầm kỹ từng lớp dày 200

+Nền đất tự nhiên.
-Khu vực Gara,để xe

+Láng vữa xi măng mác 75, tạo độ dốc láng bóng bề mặt

+Bê tông lót đá 4x6 mác 100,dày 100

+Đất pha cát tưới nước đầm kỹ từng lớp dày 200

+Nền đất tự nhiên.
g/ Sàn khu vệ sinh

-Các tầng:+ Lát gạch ceramic chống trơn màu trắng 250 x 250 miết mạch bằng vữa xi măng trắng nguyên chất.

+Lớp vữa xi măng chống thấm mác 75,dày 10
+ Lớp vữa xi măng chống thấm tạo độ dốc về phía phễu thu,chỗ mỏng nhất dày 20

+Mang chống thấm(thi công tham khảo quy trình của hãng sản xuất)

+Lớp B.T.C.T đổ tại chỗ

-Tầng 1: :+ Lát gạch ceramic chống trơn màu trắng 250 x 250 miết mạch bằng vữa xi măng trắng nguyên chất.

+Lớp vữa xi măng chống thấm mác 75,dày 10
+ Lớp vữa xi măng chống thấm tạo độ dốc về phía phễu thu,chỗ mỏng nhất dày 20

+Lớp bê tông đá dăm dày 100

+Lớp cát  tưới nước đầm chặt  từng lớp dày 200

+Đất tự nhiên.

c/ Mặt bằng chi tiết các tầng
	STT
	Hạng Mục

	1.
	+TẦNG 1

-Gara ô tô , xe máy
                                           :200 m2

Lối dốc đi vào gara                                           :40 m2

-Sảnh, hành lang, cầu thang                             :217m2

-Văn phòng +phục vụ                                        :23m2

-Phòng nghỉ lái xe                                              :10m2

-Phòng bảo vệ                                                   :13m2

-Vệ sinh   + WC nam                                         :13m2

                + WC nữ                                            :16m2



	2.
	+TẦNG 2

-Sảnh +hành lang+ cầu thang                            :243m2

-Phòng họp                                                         :88m2

-Chủ tịch hội đồng quản trị                                  :40m2

-Phòng tổng giám đốc                                         :40m2

-Phòng phó tổng giám đốc                                  :40m2

- Phòng phó tổng giám đốc                                 :25m2

-Phòng thư ký                                                      :15m2

-Vệ sinh   + WC nam                                           :13m2

                + WC nữ                                              :16m2

	3.
	+TẦNG 3
-Phòng làm việc                                                 :440m2

-Phòng kế toán trưởng                                       :25m2

-Kho                                                                    :15m2

- Thang + hành lang                                            :25m2

-Vệ sinh   + WC nam                                           :13m2

                + WC nữ                                              :16m2


            3.1.2.Khối nhà ăn 

a /Giải pháp thiết kế kiến trúc:

          Diện tích xây dựng :720m2,số tầng cao trung bình 3 tầng

Với chức năng là nơi tắm vệ sinh chung, ăn giữa ca,tổ chức hội họp, tổ chức các sự kiện liên hoan phục vụ công nhân và cán bộ nhà máy..Nên khối nhà ăn được bố trí ở vị trí trung tâm giữa nhà Điều hành, nhà công vụ và nhà xưởng.Để thuận tiện nhất cho hoạt động đi lại, làm việc của cán bộ,công nhân viên nhà máy.Được kết nối với nhà điều hành bằng 1 nhà cầu.
Tầng 1 : Cao 2,35m. Để trống 1 phần dung để cho công nhân, nhân viên để xe trước khi vào làm việc. Tiếp đó là nơi thay quần áo, tắm rửa và vệ sinh chung cho công nhân. Theo sơ đồ tuần tự: Rửa  - Thay quần áo - tắm-vệ sinh.Giao thông theo chiều đứng gồm 2 lõi thang bộ để lên phòng ăn và phòng hội họp, và gần cửa ra vào khu nhà xưởng để tạo sự đi lại dễ dàng, không chồng chéo.
Tầng 2:  cao 3,6m. Được kết nối bằng 2 lõi thang bộ. Bao gồm 1 phòng ăn lớn kế bên bố trí khu bếp ăn công nghiệp phục vụ tại chỗ. Và mộ số kho nhỏ,vệ sinh chung phục vụ.
Tầng 3: cao 4,5m sử dụng làm hội trường đa năng. Sức chứa hoảng 300 chỗ. Bên cạnh đó bố trí 1 không gian nhỏ dùng làm phòng truyền thống công ty, phòng làm việc và khu vệ sinh phụ trợ. 

Hình thức kiến trúc có cùng đường nét, hình khối đơn giản,khúc triết phù hợp với ngôn ngữ nhà công nghiệp và có nét tương đồng với nhà điều hành để tạo sự đồng nhất, hài hòa đặc trưng. 
b /Giải pháp hoàn thiện công trình:

b.1/ Mái

Cấu tạo mái

· Lợp tôn màu xanh khổ 1070, loại 11 sóng, dày 0,45 mm ( gắn lên hệ vì kèo thép đồng bộ)

· Bông thủy tinh cách nhiệt chống nóng

· Hệ khung dầm thép

· Trần thả thạch cao màu ghi sáng 600x600 gắn khung xương đồng bộ

b.2/  Trần
- Trần tầng trệt, tầng 1 trát vữa xi măng mac75# dày 20mm, sơn 3 lớp màu trắng

-Trần hành lang và các phòng ban khác:+Trát vữa xi măng mác 75#,dày 20 .

                                        +Sơn 3 lớp màu ghi nhạt.

- Trần các khu vệ sinh: Trần hợp kim nhôm rộng 600x600,dày 0.5mm, khung xương đồng bộ.
b.3/ Tường

a/ Tường ngoài nhà,trong nhà:
- Tường bao trong nhà xây gạch đặc dày 220 vữa XM mác 75. 
- Tường bao ngoài nhà xây gạch đặc dày 220 vữa XM mác 75
b.4/  Cửa
+Cửa đi: *Cửa kính khung nhựa màu trắng, có lõi thép cường lực

               *Cửa khung gỗ,pano kính

+Cửa sổ: *Cửa gỗ kính

                * Cửa kính khung nhựa màu trắng, có lõi thép cường lực

+Cửa và vách vệ sinh :tấm chống thấm dày 18mm,mặt dán vật liệu chống cháy.
+Vách kính : khung nhựa màu trắng, có lõi thép cường lực.
b.5/ Tam cấp, cầu thang

a/ Tam cấp 
- Bậc xây gạch đặc mác 75

-Mặt và cổ bậc ốp lát đá granit màu ghi sẫm.

b/ Cầu thang

- Bản thang BTCT, bậc thang xây gạch đặc.

- Mặt bậc và cổ bậc lát granitô đúc sẵn màu nâu đỏ theo kích thước mặt bậc và cổ bậc. Tay vịn gỗ , suốt làm bằng thép tròn D25 sơn xanh
b.6/ Sàn

c/ Sàn tầng các tầng

- Lát gạch granit màu nâu vàng 600x600 miết mạch bằng vữa xi măng 

chuyên  dụng mác 75#.

-Lớp vữa xi măng mác 75#, dày 20

-Quét nước xi măng theo quy phạm

-Sàn B.T.C.T đổ tại chỗ

d/ Sàn khu vệ sinh tắm giặt

- Lát gạch men chống trơn màu ghi sáng kt 300x300

- Vữa xi măng mác 75# đánh dốc về phễu thu nước, chỗ mỏng nhất dày 20 mm

- Quét màng chống thấm( tham khảo quy trình của hãng sika)

- BTCT đổ tại chỗ mac 200# ngâm nước xi măng theo quy phạm.

- Trần thả thạch cao chống thấm màu ghi sáng gắn khung xương đồng bộ.

e/ Sàn garage để xe

- Gạch giếng đáy 300x300 miết mạch xi măng chuyên dụng

- Vữa xi măng mác 75# dày 20mm

- Nền BT đá dăm mac100# 

- Đất pha cát tưới nước đầm kỹ, đổ từng lớp dày 200mm

- Đất tự nhiên.
c/ Mặt bằng chi tiết các tầng
	STT
	Hạng Mục

	1.
	+TẦNG 1

-Gara ô tô , xe máy
                                           :285 m2

-Sảnh, hành lang, cầu thang                             :147m2

-kho                                                                   :13m2

-Kho dụng cụ                                                     :17m2

-Vệ sinh   + WC nam                                         :108m2

         (thay quần áo+tắm+rửa)

                + WC nữ                                            :144m2

         (thay quần áo+tắm+rửa)



	2.
	+TẦNG 2

Hành lang+ cầu thang                                        :47,5m2

-Phòng ăn lớn                                                    :570m2

-kho                                                                     :6.5m2

-Vệ sinh   + WC nam                                           :14m2

                + WC nữ                                              :14m2

	3.
	+TẦNG 3

-Sảnh                                                                    :138m2

-Hội trường                                                           :420m2

-Phòng truyền thống                                              :50m2

-Phòng làm việc                                                    :26m2

- Thang + hành lang                                              :43m2

-Vệ sinh   + WC nam                                             :14m2

                + WC nữ                                                :14m2


       3.1.3.Khối nhà công vụ
a /Giải pháp thiết kế kiến trúc:

          DIện tích xây dựng:450m2,số tầng cao:3 tầng

Mục đích sử dụng chính là để dành cho cán bộ công nhân lưu trú tạm giữa các ca sản xuất và dành cho các chuyên gia đến tư vấn, hỗ trợ sản xuất của công ty. Khu vực này ngăn cách với toàn bộ nhà máy bằng các rào ngăn nhẹ, có thể di động được.

Về chức năng Tầng 1 (cao 2,35m): Phần lớn diện tích làm chỗ để xe đạp, xe máy, phần còn lại sử dụng làm phòng sinh hoạt chung và không gian lễ tân đón khách.
Tầng 2: cao 3,6m dùng làm các phòng ngủ nhỏ, với khoảng 3giường/phòng bố trí vệ sinh riêng và 1 khu bếp nhỏ. Bố trí không gian đạt tiêu chuẩn phòng nghỉ 2*. Đặc biệt tầng 2 bố trí 2 phòng VIP là nơi tiếp các khách cấp cao, các chuyên gia tư vấn.
Tầng mái bố trí các tiện ích phụ trợ sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, công nhân. Như sân phơi….vv.

Giao thông bằng 2 cầu thang bộ trong nhà. Để đảm bảo việc thoát người khi có sự cố.
Hình thức kiến trúc có cùng đường nét, hình khối đơn giản,khúc triết phù hợp với ngôn ngữ nhà công nghiệp và có nét tương đồng với nhà điều hành và nhà ăn để tạo sự đồng nhất, hài hòa đặc trưng. 
b /Giải pháp hoàn thiện công trình:

          b.1/ Mái
a/ Cấu tạo mái

· Hai lớp gạch lá nem dày 20 lát kênh mạch miết mạch bằng xi măng nguyên chất mác 75 

· Lớp vữa xi măng mác 75 dày 20

· Lớp gạch thông tâm 6 lỗ

· Lớp bê tông thép cuộn 4 ly dày 40 có phụ da chống thấm, tạo dốc 2% về rãnh thoát

· Lớp màng chống thấm(thi công theo quy trình của hãng sản xuất)

· Sàn B.T.C.T đổ tại chỗ(ngâm nước xi măng chống thấm theo quy phạm)
b.2/  Trần
- Trần tầng trệt, tầng 1 trát vữa xi măng mac75# dày 20mm, sơn 3 lớp màu trắng

-Trần hành lang và các phòng ban khác:+Trát vữa xi măng mác 75#,dày 20 .

                                        +Sơn 3 lớp màu ghi nhạt.

- Trần các khu vệ sinh: Trần hợp kim nhôm rộng 600x600,dày 0.5mm, khung xương đồng bộ.
b.3/ Tường

a/ Tường ngoài nhà,trong nhà:
- Tường bao trong nhà xây gạch đặc dày 220 vữa XM mác 75. 
- Tường bao ngoài nhà xây gạch đặc dày 220 vữa XM mác 75
b.4/  Cửa
+Cửa đi: *Cửa kính khung nhựa màu trắng, có lõi thép cường lực

               *Cửa khung gỗ,pano kính

+Cửa sổ: *Cửa gỗ kính

                * Cửa kính khung nhựa màu trắng, có lõi thép cường lực

+Cửa và vách vệ sinh :tấm chống thấm dày 18mm,mặt dán vật liệu chống cháy.
+Vách kính : khung nhựa màu trắng, có lõi thép cường lực.
b.5/ Tam cấp, cầu thang

a/ Tam cấp 
- Bậc xây gạch đặc mác 75

-Mặt và cổ bậc ốp lát đá granit màu ghi sẫm.

b/ Cầu thang

- Bản thang BTCT, bậc thang xây gạch đặc.

- Mặt bậc và cổ bậc lát granitô đúc sẵn màu nâu đỏ theo kích thước mặt bậc và cổ bậc. Tay vịn gỗ , suốt làm bằng thép tròn D25 sơn xanh
b.6/ Sàn

c/ Sàn tầng các tầng

- Lát gạch granit màu nâu vàng 600x600 miết mạch bằng vữa xi măng 

chuyên  dụng mác 75#.

-Lớp vữa xi măng mác 75#, dày 20

-Quét nước xi măng theo quy phạm

-Sàn B.T.C.T đổ tại chỗ

d/ Sàn khu vệ sinh

- Lát gạch men chống trơn màu ghi sáng kt 300x300

- Vữa xi măng mác 75# đánh dốc về phễu thu nước, chỗ mỏng nhất dày 20 mm

- Quét màng chống thấm( tham khảo quy trình của hãng sika)

- BTCT đổ tại chỗ mac 200# ngâm nước xi măng theo quy phạm.

- Trần thả thạch cao chống thấm màu ghi sáng gắn khung xương đồng bộ.

e/ Sàn garage để xe

- Gạch giếng đáy 300x300 miết mạch xi măng chuyên dụng

- Vữa xi măng mác 75# dày 20mm

- Nền BT đá dăm mac100# 

- Đất pha cát tưới nước đầm kỹ, đổ từng lớp dày 200mm

- Đất tự nhiên.
c/ Mặt bằng chi tiết các tầng

	STT
	Hạng Mục

	1.
	+TẦNG 1

-Gara ô tô , xe máy
                                           :300 m2

-Sảnh, hành lang, cầu thang                             :61m2

-Phòng SHC                                                         :36m2

-Phòng kỹ thuật                                                    :17m2

-Vệ sinh                                                                :4.5m2



	2.
	+TẦNG 2

-Hành lang+ cầu thang                                        :98,5m2

-Kho đồ dùng
:18m2

-Phòng VIP 1                                                       :65m2

-Phòng VIP 2                                                       :65m2

-Phòng Ngủ 3-15                                                  :22.5m2



	3.
	+TẦNG 3

-Hành lang+ cầu thang                                        :98,5m2

-Kho đồ dùng
:18m2

-Phòng Ngủ 16-32                                                :22.5m2




3.1.4 :Khối nhà máy sản xuất.

          a /Giải pháp thiết kế kiến trúc:

          Diện tích xây dựng:8640m2, số tầng cao :3 tầng

Nhà máy được thiết kế dạng hợp khối tập trung có lưới cột 8m x 8m.chiều cao mỗi tầng 5,5m , với chức năng là nơi sản xuất và hệ thống kho nguyên vật liệu. Do tính chất đặc thù của sản phẩm ,mặt bằng sản xuất rộng lớn nên bố trí toàn bộ hệ thống kho nguyên vật liệu. Có thể cho xe tải đi xuyên qua để bốc dỡ hàng.
Trong trung tâm có 2 khoảng sân trời lớn kích thước 24m x 24m nhằm tăng khả năng thông gió cho công trình và là điểm trung chuyển các hệ thống cơ điện như: hệ thống thoát nước mưa, nước thải, và cấp gió tươi cho hệ thống quạt gió.

Tầng 2 và 3: là các phân xưởng, dây chuyền sản xuất chính. Bao gồm 7 dây chuyền và có dự phòng phát triển, đổi mới công nghệ (xem thêm chương 4)

Kết nối các tầng có 4 trục giao thông đứng. Cơ cấu bao gồm 1 thang bộ thoát hiểm,1 thang máy chuyên dụng cho chở hàng. Các block này cũng là tuyến cáp kỹ thuật cho hệ thống điện, gas, nước cấp và trục thoát nước chính.

Bao che và hoàn thiện mặt đứng bằng tường xây gạch nhẹ, trát và sơn chống thấm-để giảm tải cho công trình. Do đặc thù sản xuất nên có rất ít cửa sổ, chủ yếu là cửa gạch kính lấy sáng.Vì thế đường nét, hình khối được tạo hình đơn giản. Cùng ngôn ngữ với 3 khối nhà văn phòng.
Thông gió cho toàn bộ 2 tầng sản xuất của công trình bằng hệ thống quạt mát làm lạnh công nghiệp, bên ngoài có hệ thống louver dưới cách sàn 20cm và louver trên sát mép dầm. Đồng thời cung cấp gió tươi cho người làm việc trong phân xưởng sản xuất.

Toàn bộ trong PX sản xuất ốp gạch men kính cao 3m. 
b /Giải pháp hoàn thiện công trình:

b.1/ Mái

a/ Cấu tạo mái

- Khu vực nhà xưởng: +Mái lợp tôn màu xanh khổ 1070, loại 11 sóng, dày 0.45mm(gắn trên hệ vì kèo thép đồng bộ) 

                                      +Bông thủy tinh cách nhiệt chống nóng.

                                      +Hệ khung dầm thép đồng bộ
-Khu vực giếng trời:    +lợp mái nhựa trong lấy sáng màu xanh lam, có sóng, dày 5mm.

                                     +Hệ khung dầm thép đồng bộ.
b/ Mái sảnh: 
Mái sảnh treo, ốp hợp kim nhôm màu ghi sáng, kích thước tấm 1100x1100, khung xương đồng bộ.

b.2/  Trần
- Trần khu vực sản xuất: +Trát vữa xi măng mác 75,dày 20 .

                                        +Sơn 3 lớp màu ghi nhạt.

- Trần các khu vệ sinh: Trần hợp kim nhôm rộng 600x600,dày 0.5mm, khung xương đồng bộ.
b.3/ Tường

a/ Tường ngoài nhà,trong nhà:
- Tường bao trong nhà xây gạch đặc dày 220 vữa XM mác 75. 
- Tường bao ngoài nhà xây gạch đặc dày 220 vữa XM mác 75

- Tường khối sảnh: Xây gạch đặc Ốp gạch Granit nhân tạo màu ghi xám kt :600x600.
-Kết hợp hệ thống louver (chớp nhôm,)500x1000. Louver dưới cách cốt sàn 200,louver trên sát mép dầm. Một số louver tại khu cầu thang 600x500 phía sau gắn quạt gió hút và đẩy.
b.4/  Cửa

a/ Cửa ngoài nhà

- Cửa ngoài nhà: 

+Cửa đi: Cửa sắt đẩy có ray.

+Cửa sổ: Gạch kính lấy sáng, kích thước viên 200x200.
b/ Cửa đi và cửa sổ trong nhà

+Cửa đi: Cửa khung nhựa màu trắng, có lõi thép cường lực, pano kính cường lực dày 8mm

+Riêng cửa vào khu lõi thang bộ là cửa chống cháy.
+Cửa sổ: Gạch kính lấy sáng, kích thước viên 200x200.
+ Cửa lên phòng kỹ thuật: cửa khung sắt,sơn tĩnh điện màu ghi 

+Cửa và vách vệ sinh :tấm chống thấm dày 18mm,mặt dán vật liệu chống cháy.
b.5/ Tam cấp, cầu thang

a/ Tam cấp đường dốc
- Mặt khứa đường thẳng tạo ma sát chống trượt.

-B.T.C.T mác 350, dày 150.

-B.T lót mác 100, dày 100

-Đất đầm chặt.
b/ Cầu thang

- Bản thang BTCT, bậc thang xây gạch đặc.

- Mặt bậc và cổ bậc lát gạch giếng đáy theo kích thước mặt bậc và cổ bậc.

         b.6/ Sàn

c/ Sàn tầng các tầng

- Bê tông đá nhỏ mác 250 dày 40,xoa nhẵn mặt. 

- B.T.C.T mác 350,dày 130

d/ Sàn tầng 1

- Bê tông đá nhỏ mác 250 dày 40,xoa nhẵn mặt.
- B.T.C.T mác 250,dày 150.
- Bê tông lót mác 100, dày 100.

-Lớp cát  tưới nước đầm chặt  từng lớp dày 400, k=0.95.

-Đất tự nhiên.
f/ Nền đường trong nhà
- B.T.C.T mác 300,dày 250.
- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 150

- Cấp phối đá dăm loại 2 dày 150

-Lớp cát  tưới nước đầm chặt  từng lớp dày 300, k=0.98.

-Đất tự nhiên.
g/ Sàn khu vệ sinh

-Các tầng:+ Lát gạch ceramic chống trơn màu ghi nhạt 250 x 250 miết mạch bằng vữa xi măng trắng nguyên chất.

+Lớp vữa xi măng chống thấm mác 75, dày 20
+ Bê tông nhẹ mác 150 tạo dốc 1% về cửa thu nước.

+Quét sơn chống thấm

+Lớp B.T.C.T đổ tại chỗ

-Tầng 1: :+ Lát gạch ceramic chống trơn màu ghi nhạt 250 x 250 miết mạch bằng vữa xi măng trắng nguyên chất.

+Lớp vữa xi măng mác 100, dày 20
- B.T.C.T mác 250,dày 150.
- Bê tông lót mác 100, dày 100.

-Lớp cát  tưới nước đầm chặt  từng lớp dày 400, k=0.95.

-Đất tự nhiên.

c/ Mặt bằng chi tiết các tầng
	STT
	HẠNG MỤC
	
	DIỆN TÍCH(M2)

	1
	TẦNG 1
	-KHO +BẢO VỆ

-GIAO THÔNG TRONG NHÀ

-THANG+WC
	5926

2416

384

	2
	TẦNG 2
	-KHU VỰC SẢN XUẤT

- THANG+WC
	7206

384

	3
	TẦNG 3
	-KHU VỰC SẢN XUẤT

- THANG+WC
	7206

384


IV. GIẢI PHÁP KẾT CẤU
V/ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

VI/ GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT 

VII/ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ 

VIII/ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ
IX. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

XI/ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ

XII. DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
PHỤ LỤC
BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ
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